
BIỂU KẾ HOẠCH CHI TIẾT DANH MỤC XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ THÔN, TỔ DÂN PHỐ GẮN VỚI SÂN THỂ THAO VÀ 

KHUÔN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số: 230/KH-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh) 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Tên thôn, 

tổ dân phố 

 

 

 

Thời gian 

KC-HT 

 

 

 

Tổng số 

(5+12) 

Xây dựng mới Nâng cấp, sửa chữa  

 

Ghi chú 

(Nguồn vốn 

đã xác 

định) 

 

 
Tổng cột 
(6+7+8+9+ 

10) 

Kinh phí thực hiện Huy động 

Nhân dân 

đóng góp 

 

 
Tổng cột 

(13+ 

14+15+ 

16+17) 

Kinh phí thực hiện Huy động 

Nhân dân 

đóng góp Trung ương Địa phương Trung ương Địa phương 

 

Vốn 

DTTS 

 

Vốn 

NTM 

 

Vốn NS 

Tỉnh 

Vốn NS 

huyện, 

TP 

 
Khác 

 

(công, 

đất…) 

 

Vốn 

DTTS 

 

Vốn 

NTM 

 

Vốn NS 

Tỉnh 

Vốn NS 

huyện, 

TP 

 
Khác 

 

(công, 

đất…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tổng cộng 23.600 21.800 9.900 1.200 3.600 1.000 6.100 
 

1.800 
  

900 
 

900 145 
 

I HUYỆN LÂM BÌNH                 

 Xã Hồng Quang  800 800 600    200          

1 Xây mới NVH 

thôn Nà Chúc 

2023- 

2024 

 

400 
 

400 
 

300 
    

100 
        Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ- 
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

2 Xây mới NVH 

thôn Nà Nghè 
2023 400 400 300 

   
100 

        

II HUYỆN NA HANG   400 400 300 
   

100          

 Xã Khau Tinh  400 400 300    100          

3 
Xây mới NVH thôn 

Tát Kẻ 

 

2023 
 

400 
 

400 
 

300 
   

 

100         

Vốn giao tại 
QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

III HUYỆN CHIÊM HÓA  2.150 900 300 
 

300 
 

300 
 

1.250 
  

600 
 

650 145  

 
Xã Ngọc Hội  

 1.250 500 300    200  750   300  450   

 

4 
Xây mới NVH thôn 

Bắc Ngoã 

2023- 

2024 

 

500 
 

500 
 

300 
    

200 
        Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

 

5 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Bản Đâng 

 

2023 
 

350 

        

350 

   

150 

  

200 

 Vốn giao tại 

QĐ số 
265/QĐ- 

UBND ngày 
21/7/2023 

6 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Nà Bây 
2023 400 

       
400 

  
150 

 
250 

 



của UBND 
tỉnh 

 
Xã Yên Nguyên 

 
900 400 

  
300 

 
100 

 
500 

  
300 

 
200 145  

7 
Xây mới NVH thôn 

Yên Cốc 
2023 400 400 

  
300 

 
100 

        Vốn giao tại 

QĐ số 
265/QĐ- 

UBND ngày 
21/7/2023 
của UBND 

tỉnh 

8 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Vĩnh An 
2023 250 

       
250 

  
150 

 
100 85 

9 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Cầu Cả 
2023 250 

       
250 

  
150 

 
100 60 

IV HUYỆN HÀM YÊN 3.200 3.200 2.400 
   

800 
         

 Xã Hùng Đức  800 800 600    200          

10 
Xây mới NVH 

Thôn Đèo Tế  
2023 400 400 300 

   
100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

11 
Xây mới NVH 

Thôn Khuân Ẻn 2023 400 400 300    100    
 

   
 

 Xã Bằng Cốc  1.600 1.600 1.200    400        
 

 

12 
Xây dựng NVH 

Thôn Đồng Quảng 
2023 400 400 300 

   
100 

       
 

Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

13 
Xây mới NVH 

Thôn Ngòi Yên 
2023 400 400 300 

   
100 

       
 

14 
Xây mới NVH 

Thôn Đồng Nhật 

2023- 

2024 
400 400 300 

   
100 

       
 

15 
Xây mới NVH 

Thôn Phúc Long 

2023- 

2024 
400 400 300 

   
100 

       
 

 Xã Yên Lâm 
 

800 800 600 
   

200 
       

 
 

16 
Xây dựng NVH 

Thôn Ngòi Sen 

2023- 

2024 
400 400 300 

   
100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ 71/QĐ-
UBND ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

17 

Xây dựng NVH 

Thôn Quảng Tân 

2023- 

2024 
400 400 300 

   
100 

       
 

V 
HUYỆN YÊN SƠN 

4.000 4.000 1.500 

 

1.500 

 

1.000 
       

 
 

 
Xã Kiến Thiết 

 
800 800 600 

   
200        

 
 

18 
Xây mới NVH 

Thôn Lũng Quân 
2023 400 400 300 

   
100 

       
 

Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

19 
Xây mới NVH 

Thôn Đồng Khẩn 
2023 400 400 300 

   
100 

       
 

 Xã Chiêu Yên  1200 1.200   900  300        
 

 



20 
Xây mới NVH 

Thôn Vắt Cày 
2023 400 400 

  
300 

 
100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ số 

265/QĐ- 
UBND ngày 

21/7/2023 
của UBND 

tỉnh 

21 
Xây mới NVH 

Thôn Tân Phương 
2023 400 400 

  
300 

 
100 

       
 

22 
Xây mới NVH 

Thôn Yên Vân 
2023 400 400 

  
300 

 
100 

       
 

 
Xã Hùng Lợi 

 
400 400 300 

   
100 

       
 

 

23 
Xây mới NVH 

Thôn Lay 2023 400 400 300    100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

 
Xã Xuân Vân 

 
800 800 

  
600 

 
200 

       
 

 

24 
Xây dựng mới NVH thôn 

Chợ 
2023 400 400 

  
300 

 
100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ số 

265/QĐ- 

UBND ngày 
21/7/2023 
của UBND 

tỉnh 

25 
Xây dựng mới NVH thôn An 

Lạc 1 2023 400 400   300  100 

       
 

 Xã Lực Hành  800 800 600    200        
 

 

26 
Xây dựng mới NVH thôn  

Đồng Rôm 
2023 400 400 300 

   
100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ 71/QĐ-

UBND ngày 
28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

27 
Xây dựng mới NVH thôn  

Đoàn Kết 
2023 400 400 300 

   
100 

       
 

VI HUYỆN SƠN DƯƠNG 11.550 11.000 4.800 1.200 1.800 
 

3.200 
 

550 
  

300 
 

250  
 

 
Xã Đồng Qúy 

 
400 400 300 

   
100 

       
 

 

28 
Xây dựng mới NVH thôn 

Quý Nhân 
2023 400 400 300 

   

100 
       

 
Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ-
UBND ngày 
28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

 
Xã Đông Thọ 

 
400 400 300 

   
100        

 
 

 

29 
Xây mới NVH 

Thôn Đa Thọ 

 

2023 
 

400 
 

400 
 

300 
    

100 
       

 
Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ-
UBND ngày 
28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

 
Xã Lương Thiện 

 
400 400 300 

   
100 

       
 

 



 

30 
Xây mới NVH 

Thôn Đồng Tậu 

2023- 

2024 

 

400 
 

400 
 

300 

    

100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ 71/QĐ-
UBND ngày 
28/2/2023 

của UBND 
tỉnh 

 

31 
Xây mới NVH 

Thôn Đồng Chanh 

2023- 

2024 

 

400 
 

400 
 

300 

    

100 
       

 

 
Xã Phúc Ứng 

 
2.000 2.000 1.500 

   
500 

       
 

 

32 
Xây mới NVH 

thôn Hang Hút 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

33 
Xây mới NVH 

thôn Phai Cày 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

34 
Xây mới NVH 

thôn Đá Cả 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

35 
Xây mới NVH 

thôn Phúc Vương 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

36 
Xây mới NVH 

thôn Khuân Ráng 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

 Xã Đông Lợi  2.400 2.400 1.800    600        
 

 

37 
Xây mới NVH 

Thôn Phúc Bình 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

Vốn giao tại 
QĐ 71/QĐ-

UBND, ngày 
28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

38 
Xây mới NVH 

Thôn Xóm Nứa 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

39 
Xây mới NVH 

Thôn An Ninh 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

40 
Xây mới NVH 

Thôn Phúc Kiện 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

41 
Xây mới NVH 

Thôn Phúc Thịnh 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

42 
Xây mới NVH 

Thôn Cao Ngỗi 
2023-2024 400 400 300 

   
100 

       
 

 Xã Kháng Nhật  2.250 2.000 300  1.200  500  250   150  100   

 

43 
Xây mới NVH 

Thôn Hội Trường 

 

2023 
 

400 
 

400 
 

300 
   

 

100 

       
 

Vốn giao tại 

QĐ 71/QĐ-
UBND, ngày 

28/2/2023 
của UBND 

tỉnh 

44 
Xây mới NVH 

Thôn Bãi Cát 
2023-2024 400 400 

  
300 

 
100 

       
 

Vốn giao tại 

QĐ số 
265/QĐ- 

UBND ngày 
21/7/2023 

của UBND 
tỉnh 

45 
Xây mới NVH 

Thôn Miền Tây 
2023-2024 400 400 

  
300 

 
100 

       
 

46 
Xây mới NVH 

Thôn Trung Tâm 
2023-2024 400 400 

  
300 

 
100 

       
 

47 
Xây mới NVH 

Thôn Đoàn Kết 
2023 400 400 

  
300 

 
100 

       
 



48 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Gốc Mít 
2023 250 

       
250 

  
150 

 
100  

 
Xã Tam Đa 

 
2.500 2.500 

 
1.200 300 

 
1.000 

 
 

  
 

 
  

 

49 
Xây mới NVH 

Thôn Vi Lăng 
2023 500 500 

 
300 

  
200 

 
 

  
 

 
  

Vốn giao tại 
Quyết định số 

75/QĐ-
UBND ngày 

28/2/2023 
của UBND 
tỉnh về việc 

phê duyệt KH 
phân bổ vốn 
đầu tư phát 
triển nguồn 

ngân sách 
nhà nước 
thực hiện 
CTMTQG 
NTM năm 

2023 

50 
Xây mới NVH 

Thôn Lộ Viên 
2023 500 500 

 
300 

  
200 

 
 

  
 

 
  

51 
Xây mới NVH 

Thôn Cầu Kỳ 
2023 500 500 

 
300 

  
200 

 
 

  
 

 
  

52 
Xây mới NVH 
Thôn Tân Phú 2023 500 500  300   200         

 
53 

Xây mới NVH 

Thôn An Lạc 

 
2023 

 
500 

 
500 

  
 

300 
 

 
200 

        

Vốn giao tại 

QĐ số 

265/QĐ- 

UBND ngày 

21/7/2023 

của UBND 

tỉnh 

 
Xã Tân Thanh 

 
400 400 300 

   
100         

 

54 
Xây dựng NVH thôn Đồng 

Lạnh 
2023 400 400 300 

   

100         

 

 Xã Ninh Lai  800 500 
  

300 
 

200 
 

300 
  

150 
 

150  
 

55 
Xây mới NVH 

Thôn Hoàng Tân 2023 500 500   300  200         

Vốn giao tại 

QĐ số 

265/QĐ- 

UBND ngày 

21/7/2023 

của 

56 
Nâng cấp, sửa chữa NVH 

thôn Hợp Hoà 
2023 300 

       
300 

  
150 

 
150  

UBND tỉnh 

VII Thành phố Tuyên Quang  1.500 1.500 
   

1.000 500 
 

 
  

 
 

  
 

 
Phường An Tường  

 
300 300 

   
200 100 

 
 

  
 

 
  

 

57 
Xây dựng mới 

Tổ dân phố 1 
2023-2024 300 300 

   
200 100 

 
 

  
 

 
  

Vốn giao tại 

Quyết định Số 

101/QĐ-

UBND ngày 

11/5/2023 

 Phường Tân Quang   300 300    200 100  
 

  
 

 
  

58 
Xây dựng mới 

2023-2024 300 300 
   

200 100 
 

 
  

 
 

  



Tổ dân phố 3+4+12 của Uỷ ban 

nhân dân 

thành phố 

Tuyên Quang 

về việc giao 

bổ sung dự 

toán ngân 

sách nhà 

nước năm 

2023 

 
Phường Phan Thiết 

 
300 300 

   
200 100 

 
 

  
 

 
  

59 
Xây dựng mới 

Tổ dân phố 5 
2023 300 300 

   
200 100 

 
 

  
 

 
  

 Phường Nông Tiến  300 300    200 100  
 

  
 

 
  

60 
Xây dựng mới 

Tổ dân phố 6 
2023-2024 300 300 

   
200 100 

 
 

  
 

 
  

 Phường Hưng Thành  300 300    200 100  
 

  
 

 
  

61 
Xây dựng mới 

Tổ dân phố 4+6 
2023-2024 300 300 

   
200 100 

 
 

  
 

 
  

 

 


